BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM MẪU
ĐỐI CHIẾU VÀ SO SÁNH 4 TUẦN GẦN NHẤT
(Tuần 29 - Tuần 32)
——————————————————————————————————————————————————
1. TỔNG QUAN CHUNG (EXECUTIVE SUMMARY)
Báo cáo này tổng hợp dữ liệu làm mẫu từ các nhà máy, phân tích tiến độ thực hiện và đối chiếu hiệu suất của Tuần 32 (03.08-09.08) so với 3 tuần trước đó. Mục tiêu nhằm theo dõi xu hướng phát triển mẫu, đánh giá năng lực của các kỹ thuật viên, nhà máy và tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng thành công.

Trong tuần gần nhất (Tuần 32), hệ thống ghi nhận tổng số 178 lượt mẫu với tổng số lượng sản phẩm làm mẫu là 847 cái. Tỷ lệ hoàn thành đạt mức ấn tượng với 141 mẫu hoàn thành (chiếm tỷ lệ cao trong tổng thể).
2. BẢNG SO SÁNH TIẾN ĐỘ LÀM MẪU 4 TUẦN
	Chỉ số so sánh
	Tuần 29
	Tuần 30
	Tuần 31
	Tuần 32

	Tổng số lượt mẫu (dòng)
	181
	173
	194
	178

	Tổng số lượng mẫu (cái)
	1668
	1480
	994
	847

	Số lượng mẫu Mới
	58
	35
	74
	51

	Số lượng mẫu Nhân
	34
	49
	39
	49

	Số lượng mẫu Bộ (sản phẩm)
	75
	79
	72
	67

	Số mẫu Hoàn thành (HT)
	150
	152
	148
	141

	Số mẫu Đã Ký (DK)
	16
	10
	16
	20

	Số mẫu Đang làm (ĐL)
	0
	0
	16
	5

	Mẫu có Đơn hàng ký kết (Có ĐH)
	2
	5
	0
	1


*Nhận xét xu hướng: Số lượng sản phẩm làm mẫu đạt đỉnh vào tuần 26 (994 cái), nhờ có đóng góp lớn từ nhà máy HẠNH PHÚC. Tuần 27 giảm nhẹ 147 cái nhưng vẫn duy trì ở mức cao (847 cái) và có số lượng mẫu hoàn thành (HT) cao nhất trong 4 tuần qua với 141 mẫu.
3. PHÂN TÍCH CHI TIẾT HIỆU SUẤT TRONG Tuần 32
Top Nhà Máy có số lượng làm mẫu lớn nhất:
	Hạng
	Nhà Máy
	Số lượng mẫu sản xuất (cái)

	1
	MINH DƯƠNG
	95

	2
	HỐ NAI
	95

	3
	TÂN THÀNH
	72

	4
	ALLIANCE
	54

	5
	AN PHÁT CƯỜNG
	50


Top Kỹ Thuật Viên hoạt động tích cực nhất:
	Hạng
	Kỹ Thuật Viên (Đã chuẩn hóa)
	Sản lượng làm mẫu (cái)

	1
	Nguyễn Văn Tuân
	60

	2
	Phú Vĩnh
	56

	3
	Lê Văn Như
	54

	4
	Tuấn
	48

	5
	Thanh Hoàn
	39


4. CẢI TIẾN QUY TRÌNH & ĐỀ XUẤT
Chuẩn hóa nhập liệu: Kích hoạt và triển khai skill làm sạch tự động dữ liệu nhằm hạn chế tối đa các biến thể tên viết sai lỗi chính tả từ phía các nhà máy (như Trần Dũng, Nguyễn Hữu Lợi, V. Thưởng). Đảm bảo tính nhất quán trên hệ thống báo cáo.
Rà soát tiến độ trễ: Mặc dù số mẫu Hoàn thành (HT) ở mức cao, cần giám sát chặt chẽ các mẫu đang trong trạng thái Đang làm (ĐL) kéo dài qua nhiều tuần để tháo gỡ khó khăn về nguyên vật liệu kịp thời.
Khuyến khích chuyển đổi đơn hàng: Tăng cường theo dõi các mẫu có ghi nhận đơn hàng ký kết để rút ra bài học kinh nghiệm từ các mẫu phát triển thành công.




